MÔN: TOÁN – Lớp 4

I. ÔN TẬP VỀ TRUNG BÌNH CỘNG

1. Học thuộc

Muốn tìm trung bình cộng của nhiều số, ta tính tổng của các số đó rồi chia tổng đó cho số các số hạng.

2. Tìm sô trung bình cộng của các số sau :

a/ 35 và 45 :……………………………………………………………………

b/ 76 và 16 :……………………………………………………………………

c/ 21, 30 và 45 :………………………………………………………………

3. Một ô tô giờ thứ nhất chạy được 40km, giờ thứ hai chạy được 48km, giờ thứ ba chạy được 53km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô chạy được bao nhiêu ki-lô-mét ?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

4. Tính nhẩm rồi ghi kết quả vào chỗ chấm :

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng hai số đó là …………….

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng ba số đó là …………….

5. Số trung bình cộng của hai số là 36. Biết một trong hai số đó là 50. Tìm số kia ?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
III. TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SÔ ĐÓ

1. Học thuộc 

Số bé = (tổng – hiệu) :2

Số lớn = (tổng + hiệu) : 2

2. Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi ?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

3. Một cửa hàng có 360m vải, trong đó số mét vải hoa ít hơn số mét vải các màu khác là 40m. Hỏi cửa hàng có bao nhiêu mét vải hoa ?

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

4. Tổng hai số là 73. Hiệu hai số là 29. Tìm số bé

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

5. Tổng hai số là 95. Hiệu hai số là 47. Tìm số lớn.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

6. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng. O tô bé chuyển ít hơn ô tô lớn 4 tấn hàng. Hỏi mỗi ô tô chuyển được bao nhiêu tấn hàng ?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

ĐỀ KIỂM TRA 
ĐỀ 1
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Em hãy chọn và khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúngcho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1) Số 3 003 003 đọc là:

	A. Ba triệu ba trăm linh hai              
	B. Ba triệu ba nghìn không trăm linh ba

	C. Ba mươi triệu ba trăm linh ba
	D. Ba mươi triệu ba nghìn không trăm linh hai


Câu 2) 
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giờ =…….phút. Số cần điền vào chỗ chấm là:

	A. 10             
	B. 12                     
	C. 15              
	D. 20              


Câu 3) Hình chữ nhật có chiều rộng là 4dm  và chiều dài là 6dm  thì chu vi là:

	A. 24 dm
	B. 24 cm
	C. 20dm 
	D. 20cm 


Câu 4) Cạnh hình vuông là 5cm thì diện tích hình vuông là:

	A. 30 cm2
	B. 20cm2
	C. 15cm2
	D. 25cm2


Câu 5) Hình tứ giác bên có:

	          A. Hai góc vuông, một góc nhọn và một góc tù                      

	          B. Hai góc vuông và hai góc nhọn                      

	          C. Hai góc vuông và hai góc tù                      

	          D. Ba góc vuông và một góc nhọn  


Câu 6) 2 tấn 9 yến = ………kg. Số cần điền vào chỗ chấm là

	A. 2009
	B. 2090
	C. 2900
	D. 209


Câu 7) Giá trị của chữ số 4 trong số 1 094 570 là:
	A. 40
	B. 400
	C. 4000
	D. 40000


 Câu 8) Trung bình cộng của 96; 121 và 143 là:

	A. 18     
	B. 180         
	C. 210
	D. 120


II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1.(2điểm)  Đặt tính rồi tính.

	a) 296809 + 652411

................................

................................

................................
................................
................................

	b) 70090 -  1998

................................

................................

................................
................................

................................

	c) 459 × 305

................................

................................

................................

................................
................................

	d) 855: 45

................................

................................

................................

................................

................................


Bài 2.(1điểm):Tìm x biết:   x  -  659  = 1201

                                          ........................................

                                          ........................................

                                          ........................................

                                          ........................................

Bài 3.(2,5điểm) Tổng số tuổi của hai mẹ con là 46 tuổi. Mẹ hơn con 28 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi? Mẹ bao nhiêu tuổi?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4.(0,5điểm): Một bạn nhân một số với 12. Vì đặt các tích riêng thẳng cột nên được tích sai là 60. Tìm tích đúng.

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN ĐỀ 1
I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Mỗi câu đúng 0,5 điểm

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	B
	C
	D
	A
	B
	C
	D


II. TỰ LUẬN (6 điểm)

Bài 1. (2 điểm)
- Mỗi bài đúng đạt 0,5 điểm
                      - Đặt tính đúng       0,25 điểm

                    - Tính đúng             0,25 điểm

Kết quả là:

a) 949220                    b) 68092                     c) 139995                             d) 19

Bài 2. (1 điểm) Tìm x biết:                               

                             x  -  659  = 1201             

                             x             = 1201 + 659   (0,5 điểm)

                              x             = 1860              (0,5 điểm)

 Bài 3. (2 điểm) - Mỗi lời giải đúng đạt 0, 25 điểm
- Mỗi phép tính đúng đạt 0,75 điểm 

                         - Đáp số đúng      0,5 điểm   

                                                        Giải         
                                                   Tuổi con là:

                                              (46 - 28) : 2 = 9 (tuổi)

                                                   Tuổi mẹ là:

                                                9  + 28 =  37 (tuổi)  

                                                 Đáp số: 9 tuổi và 37 tuổi                                                                              

Bài 4) (0,5 điểm) 

- Mỗi bước giải đúng đạt 0,25 điểm

                                                      Giải 

                                           Thừa số chưa biết là:

                                                 60 : (1+2) = 20

                                           Tích đúng là:

                                                 12 × 20  = 240

                                                    Đáp số: 240

Lưu ý: Các cách giải đúng đều đạt điểm tối đa.

ĐỀ SỐ 2

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

a) Tìm X : 819 + x = 4 736 

       A. X= 3 904             B. X = 3 917       C. X= 5 542              D. 4 904

     b) 3m2 5 dm2 =  ……… dm2 Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

       A. 35                        B. 350                  C. 305                       D. 3050

c) Trung bình cộng của các số: 32; 39; 24; 25 là:

       A. 25                        B. 30                    C. 32                         D. 40  

d) Trong các số 12 345; 8 430;  4 754; 2 346 số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2:

       A. 12 345                 B. 8 430               C. 4 754                    D. 2 346     

                                   Phần II: Tự luận (8 điểm)

Bài 2 (1.5 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 
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 phút  = ..…. giây         b) 3600cm2 = ….. dm2          c) 4 tạ 65 kg = …. kg  

Bài 3 (2 điểm): Đặt tính rồi tính:

    a)    319 x 207                                                b)  4 922 :  214

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4 (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức :

a) 46857 + 3444 : 28                                b) 1995 x 253 + 8910 : 495

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 5 (1,5 điểm). Giá sách thứ nhất có 4 ngăn, mỗi ngăn để 100 quyển sách. Số sách ở giá sách thứ hai chỉ bằng 
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 số sách ở giá sách thứ nhất. Hỏi cả hai giá sách có bao nhiêu quyển?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6: (1 điểm) Tìm số trung bình cộng của 3 số biết số thứ nhất bằng 54, số thứ hai gấp 4 lần số thứ nhất và số thứ 3 lớn hơn số thứ nhất 42 đơn vị  

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN ĐỀ 2
Bài 1 (2 điểm): Khoanh đúng mỗi câu  0,5đ

Bài 2 (1,5 điểm). Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

- Mỗi phép tính đổi đúng được 0.5 điểm.

a) 
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 phút  = 20 giây                              

b) 3600cm2 = 36 dm2

c) 4 tạ 65 kg = 465 kg    
Bài 3 (2 điểm). Đúng mỗi câu 1 điểm. Đặt tính đúng 0,25đ; Tính đúng kết quả 0,75đ (3đ). Thực hiện đúng mỗi bài a, b : 1đ ; đúng mỗi bước 0,5đ

Bài 4 (2 điểm). Đúng tóm tắt 0,25đ. Lời giải đúng 0,5đ. Phép tính đúng 1đ. Đáp số đúng 0,25đ. Trừ 0,25đ nếu sai, thiếu tên đơn vị.
Bài 5 (1,5 điểm). 

Số sách ở giá sách thứ nhất là:
100 x  4 = 400 (quyển) (0,75đ)
Số sách ở giá sách thứ hai là:

400: 2 = 200 (quyển) (0,75đ)
Số sách ở cả hai giá sách là:

400+ 200 = 600(quyển) (0,5đ)
Đáp số: 600 quyển (0,5đ)
Bài 6 (1 điểm) Có lời giải ở mỗi câu & tính được.
- Tìm được số thứ 2: 54 x 4 = 216                                (cho 0,25 điểm)

- Tìm được số thứ 3: 54 +42 =  96                                (cho 0,25 điểm) 

- Tìm được TBC của 3 số: (54 +216 + 96) : 3 = 122    (cho 0,25 điểm)                  

- Đáp số đúng                                                                 (cho 0,25 điểm)
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